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LÝ LỊCH TRÍCH NGANG SV - HS KHOÁ 12 CAO ĐẲNG: 12CĐ - CK1
NĂM HỌC : 2014 –  2015
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ

(HOẶC TẠM TRÚ)
	KÝ TÊN
	SỐ ĐIỆN THOẠI
	GHI CHÚ

	1
	Đậu Trọng  
	Anh
	12CĐ CK1
	80 Bình Giã, Q. Tân Bình, Tp. HCM
	
	0936009060
	

	2
	Đỗ Huỳnh Duy
	Anh
	12CĐ CK1
	29/19 Bùi Thị Xuân, P. 2, Q. Tân Bình, Tp. HCM
	
	0932064894
	

	3
	Đỗ Chiếm
	Bao
	12CĐ CK1
	90/94 Trường Chinh, P.12, Q. Tân Bình, Tp. HCM
	
	0938831385
	

	4
	Trần   
	Dãnh
	12CĐ CK1
	12/65B, KP1, Tân Chánh Hiệp, Q. 12, Tp. HCM
	
	01663512871
	

	5
	Lê Khánh
	Duy
	12CĐ CK1
	
	
	
	

	6
	Phạm Quang
	Duy
	12CĐ CK1
	309 Nguyễn Oanh, P. 17, Q. Gò Vấp, Tp. HCM
	
	01669629063
	

	7
	Phạm Quang  
	Đăng
	12CĐ CK1
	1/7 Cù Chính Lan, P.13, Q. Tân Bình, Tp. HCM
	
	0946248549
	

	8
	Nguyễn Văn
	Đạt
	12CĐ CK1
	18/345 Âu Cơ, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, Tp. HCM
	
	0976745773
	

	9
	Võ Ngọc  
	Đạt
	12CĐ CK1
	652/21                    , P.13, Q. Tân Bình, Tp. HCM
	
	01647110942
	

	10
	Nguyễn Giao Bảo 
	Điền
	12CĐ CK1
	50/29 Duy Tân, P.15, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM
	
	01224932754
	

	11
	Lê Văn  
	Điệp
	12CĐ CK1
	12/78 Ấp 7, X. Xuân Thới Thượng, H. Hóc Môn, Tp. HCM
	
	0925246653
	

	12
	Huỳnh Văn
	Đối
	12CĐ CK1
	66/21 Ấp Hậu Lân, X. Bà Điểm, H. Hóc Môn, Tp. HCM
	
	01673064480
	

	13
	Huỳnh Minh  
	Hải
	12CĐ CK1
	8A Làng Tăng Phú, P. Tăng Nhơn Phú, Q.9, Tp. HCM
	
	0962179960
	

	14
	Nguyễn Văn
	Hổ
	12CĐ CK1
	3A Nguyễn Cửu Phú, X. Tân Kiên, H. Bình Chánh, Tp. HCM
	
	01668561565
	

	15
	Đặng Văn
	Hửu
	12CĐ CK1
	289 Nguyễn Thái Bình, P.12, Q. Tân Bình, Tp. HCM
	
	01652966213
	

	16
	Nguyễn Tấn
	Khang
	12CĐ CK1
	81/4B Quang Trung, P.10, Q. Gò Vấp, Tp. HCM
	
	01673381685
	

	17
	Phan Quốc
	Kiệt
	12CĐ CK1
	       Hồ Ngọc Lãm, P.BTĐ, Q. Bình Tân, Tp. HCM
	
	01634673695
	

	18
	Nguyễn Hoàng  
	Linh
	12CĐ CK1
	310 Lô A CC Tây Thạnh, P, Tây Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. HCM
	
	01677813567
	

	19
	Huỳnh Văn  
	Lộc
	12CĐ CK1
	16/2 Kỳ Đồng, P9, Q.3, Tp. HCM
	
	0978554952
	

	20
	Nguyễn Văn
	Lưu
	12CĐ CK1
	24 Tân Thuận Tây, P.TTT, Q.7, Tp. HCM
	
	01687633993
	

	21
	Trần Hoài  
	Nam
	12CĐ CK1
	86/62 Trường Chinh, P.12, Q. Tân Bình, Tp. HCM
	
	01864299779
	

	22
	Lâm Học
	Nhân
	12CĐ CK1
	15/104E/6 Hòa Bình, P.3, Q. 11, Tp. HCM
	
	01208200662
	

	23
	Châu Cường
	Phát
	12CĐ CK1
	51/18A Âu Cơ, P.14, Q.11, Tp. HCM
	
	0902978422
	

	24
	Nguyễn Thành
	Quân
	12CĐ CK1
	47 Phan Sào Nam, Q. Tân Bình, Tp. HCM
	
	0964437486
	

	25
	Diệp Kim  
	Quang
	12CĐ CK1
	126 Phan Xích Long, P.3, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
	
	012665699366
	

	26
	Nguyễn Hữu
	Quảng
	12CĐ CK1
	
	
	
	

	27
	Trần Minh
	Quyền
	12CĐ CK1
	566/137/91 Dương Quảng Hàm, P.5, Q. Gò Vấp, Tp. HCM
	
	01285692555
	

	28
	Tăng Đức  
	Tài
	12CĐ CK1
	66/16 Đỗ Công Tường, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, Tp. HCM
	
	01226102056
	

	29
	Nguyễn Duy
	Tân
	12CĐ CK1
	449/52/4A Trường Chinh, P.14, Q. Tân Bình, Tp. HCM
	
	01685490805
	

	30
	Nguyễn Văn
	Tân
	12CĐ CK1
	57 Đường 53, P.14, Q. Tân Phú, Tp. HCM
	
	0938149344
	

	31
	Nguyễn Sơn  
	Thạch
	12CĐ CK1
	658/77 Cách mạng tháng 8, P. 11, Q.3, Tp. HCM
	
	01889123518
	

	32
	Hồ Đức
	Thắng
	12CĐ CK1
	118 Phan Huy Ích, P.15, Q. Tân Bình, Tp. HCM
	
	01636148390
	

	33
	Trần Quí
	Thắng
	12CĐ CK1
	
	
	
	

	34
	Nguyễn Văn
	Thành
	12CĐ CK1
	81/4B Quang Trung, P.10, Q. Gò Vấp, Tp. HCM
	
	0976807475
	

	35
	Sử Hải
	Thanh
	12CĐ CK1
	566/137/91 Dương Quảng Hàm, P.5, Q. Gò Vấp, Tp. HCM
	
	0902704127
	

	36
	Nguyễn Văn  
	Thảo
	12CĐ CK1
	28 Huỳnh Tịnh Của, P.11, Q, Tân Bình, Tp. HCM
	
	01672997466
	

	37
	Nguyễn Đàm Minh 
	Trí
	12CĐ CK1
	254/43 Âu Cơ, P.9, Q. Tân Bình, Tp. HCM
	
	0908129524
	

	38
	Nguyễn Quốc
	Trọng
	12CĐ CK1
	622/11/12 An Dương Vương, P.11, Q.6, Tp. HCM
	
	01657198000
	

	39
	Nguyễn Quốc  
	Trung
	12CĐ CK1
	57 Đường 53, P.14, Q. Tân Phú, Tp. HCM
	
	01638357382
	

	40
	Trần Nhật  
	Trường
	12CĐ CK1
	43/68 Cộng Hòa, P.4, Q. Tân Bình, Tp. HCM
	
	0972769362
	

	41
	Nguyễn Văn  
	Tuấn
	12CĐ CK1
	8 Nguyễn Chánh Sắt, P.13, Q. Tân Bình, Tp. HCM
	
	0965244861
	

	42
	Nguyễn Quốc  
	Tuyến
	12CĐ CK1
	627/19 KP1, P. TTN, Q. 12, Tp. HCM
	
	
	

	43
	Dương Minh  
	Việt
	12CĐ CK1
	74/11 Đặng Minh Trứ, P.10, Q. Tân Bình, Tp. HCM
	
	01659655544
	

	44
	Huỳnh Duy  
	Vinh
	12CĐ CK1
	Thới Hòa, X. Vĩnh Lộc A, H. Bình Chánh, Tp. HCM
	
	01644064636
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LÝ LỊCH TRÍCH NGANG SV - HS KHOÁ 12 CAO ĐẲNG: 12CĐ – CK2
NĂM HỌC : 2014 –  2015
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ

(HOẶC TẠM TRÚ)
	KÝ TÊN
	SỐ ĐIỆN THOẠI
	GHI CHÚ

	1
	Lê Triều
	Anh
	12CĐ CK2
	F1/16/G1Vĩnh Lộc, X. Vĩnh Lộc B, H. Bình Chánh, Tp. HCM
	
	01889821954
	

	2
	Trần Thanh  
	Ân
	12CĐ CK2
	166/5A Tân Thới Nhất, P. TTN, Q.12, Tp. HCM
	
	01652842348
	

	3
	Hồ Phước Ngọc
	Bảo
	12CĐ CK2
	122/33/13 Tân Chánh Hiệp, P. TCH, Q.12, Tp. HCM
	
	01634878584
	

	4
	Đồng Đăng
	Cường
	12CĐ CK2
	78/17A Đường số 4, P.BHH A, Q. Bình Tân, Tp. HCM
	
	0963253215
	

	5
	Bùi Tấn  
	Din
	12CĐ CK2
	79A Trần Bà Giao, P.5, Q. Gò Vấp, Tp. HCM
	
	01688299928
	

	6
	Nguyễn Xuân  
	Duyên
	12CĐ CK2
	86/62 Trường Chinh, P.12, Q. Tân Bình, Tp. HCM
	
	01654857171
	

	7
	Nguyễn Tuấn  
	Đằng
	12CĐ CK2
	86/29 Trường Chinh, P.12, Q. Tân Bình, Tp. HCM
	
	01689790376
	

	8
	Vũ Tuấn  
	Đạt
	12CĐ CK2
	76/2 Xuân Diệu, P.4, Q. Tân Bình, Tp. HCM
	
	0906713301
	

	9
	Lưu
	Định
	12CĐ CK2
	333/10 Tây Thạnh, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. HCM
	
	01644169396
	

	10
	Nguyễn Văn  
	Đoàn
	12CĐ CK2
	276/37 Mã Lò, P. BTĐA, Q. Bình Tân, Tp. HCM
	
	0968576406
	

	11
	Trần Hữu  
	Đức
	12CĐ CK2
	76/2 Xuân Diệu, P.4, Q. Tân Bình, Tp. HCM
	
	01674064206
	

	12
	Trần Hoàng
	Giang
	12CĐ CK2
	312B Bàu Cát 1, P.11, Q. Tân Bình, Tp. HCM
	
	01626523582
	

	13
	Phan Văn Xuân
	Hậu
	12CĐ CK2
	322/23 CMT8, Q. 3, Tp. HCM
	
	01659968572
	

	14
	Nguyễn Nhật
	Hòa
	12CĐ CK2
	105/57 Hoàng Bật Đạt, P.15, Q. Tân Bình, Tp. HCM
	
	01672278804
	

	15
	Đặng Tuấn
	Huy
	12CĐ CK2
	86/125 Trường Chinh, P.12, Q. Tân Bình, Tp. HCM
	
	0985728731
	

	16
	Lê Ngọc  
	Huy
	12CĐ CK2
	80 Bình Giã, P.13, Q. Tân Bình, Tp. HCM
	
	01638700981
	

	17
	Nguyễn Trọng
	Khang
	12CĐ CK2
	33/34/7 TCH 05, P. TCH, Q.12, Tp. HCM
	
	01693563888
	

	18
	Nguyễn Hoàng  
	Lâm
	12CĐ CK2
	Đường 429, P. Tăng Nhơn Phú A, Q.9, Tp. HCM
	
	01636784026
	

	19
	Phan Vũ  
	Linh
	12CĐ CK2
	13A Trương Vĩnh Kí, P. TSN, Q. Tân Phú, Tp. HCM
	
	0917664372
0937745972
	

	20
	Phùng Ngọc
	Long
	12CĐ CK2
	C21/12D Ấp 3, X. Vĩnh Lộc A, H. Bình Chánh, Tp. HCM
	
	0933255632
	

	21
	Nguyễn Công  
	Minh
	12CĐ CK2
	28 Đô Đốc Thủ, Q. Tân Phú, Tp. HCM
	
	01697368490
	

	22
	Phạm Anh
	Nghiêm
	12CĐ CK2
	956 Âu Cơ, P.4, Q. Tân Bình, Tp. HCM
	
	01636193168
	

	23
	Lê Hoàng
	Nhân
	12CĐ CK2
	364/91/47 KP5, P. TCH, Q. 12, Tp. HCM
	
	01688726716
	

	24
	Dương Quốc
	Pháp
	12CĐ CK2
	247/13A Nguyễn Thái Bình, P.4, Q.Tân Bình, Tp. HCM
	
	01654020257
	

	25
	Lình Diều
	Phí
	12CĐ CK2
	73/22 Kênh nước đen, P. Biên Hòa A, Q. Bình Tân, Tp. HCM
	
	01699169771
	

	26
	Nguyễn Hoài
	Phúc
	12CĐ CK2
	Số 1 CC Tô Thất Thuyết, P.1, Q. 4, Tp. HCM
	
	0924474578
	

	27
	Cao Văn  
	Sa
	12CĐ CK2
	86/62 Trường Chinh, P.12, Q. Tân Bình, Tp. HCM
	
	01684962514
	

	28
	Huỳnh Văn
	Sang
	12CĐ CK2
	47 Phan Sào Nam, P.11, Q. Tân Bình, Tp. HCM
	
	01666431435
	

	29
	Phạm Ngọc Đăng 
	Tâm
	12CĐ CK2
	86/62 Trường Chinh, P.12, Q. Tân Bình, Tp. HCM
	
	01669192935
	

	30
	Phạm Minh
	Tân
	12CĐ CK2
	263 Lê Đức Thọ, P.17, Q. Gò Vấp, Tp. HCM
	
	01653318189
	

	31
	Nguyễn Phước
	Tây
	12CĐ CK2
	86/29 Trường Chinh, P.12, Q. Tân Bình, Tp. HCM
	
	01652438459
	

	32
	Mai Minh
	Thăng
	12CĐ CK2
	69 Phan Huy Ích, Q. Tân Bình, Tp. HCM
	
	01626121724
	

	33
	Giáp Văn  
	Thanh
	12CĐ CK2
	76/2 Xuân Diệu, P.4, Q. Tân Bình, Tp. HCM
	
	01636581039
	

	34
	Phạm Công
	Thiện
	12CĐ CK2
	1/134 KP5 Nguyễn Văn Quá, Q. 12, Tp. HCM
	
	0909075807
	

	35
	Phạm Việt
	Thịnh
	12CĐ CK2
	904/14, P. Hiệp Phú, Q. 9, Tp. HCM
	
	0962640335
	

	36
	Nguyễn Văn  
	Thuộc
	12CĐ CK2
	80 Đường 27, P. Sơn Kì, Q. Tân Phú, Tp. HCM
	
	01673305118
	

	37
	Trần Văn  
	Tí
	12CĐ CK2
	76/2 Xuân Diệu, P.12, Q. Tân Bình, Tp. HCM
	
	0962569267
	

	38
	Phùng Thanh  
	Tịnh
	12CĐ CK2
	47 Phan Sào Nam, P.11, Q. Tân Bình, Tp. HCM
	
	0975231402
	

	39
	Nguyễn Tấn
	Trương
	12CĐ CK2
	281 Đường số 5, Lê Đức Thọ, P.15, Q. Gò Vấp, Tp. HCM
	
	0934519194
	

	40
	Nguyễn Đắc  
	Truyễn
	12CĐ CK2
	152 Đường số 5, Lê Đức Thọ, P.15, Q. Gò Vấp, Tp. HCM
	
	01655677727
	

	41
	Nguyễn Thiên
	Vạn
	12CĐ CK2
	79A Trần Bà Giao, P.5, Q. Gò Vấp, Tp. HCM
	
	01669350919
	

	42
	Trương Hoàng Quang
	Vinh
	12CĐ CK2
	F6/15 Quách Điêu, X. Vĩnh Lộc A, H. Bình Chánh, Tp. HCM
	
	0936290744
	

	43
	Dương Lý  
	Vương
	12CĐ CK2
	263 Lê Đức Thọ, P.17, Q. Gò Vấp, Tp. HCM
	
	01659992902
	

	44
	Nguyễn Thành  
	Trung
	12CĐ CK2
	1007/90 Lạc Long Quân, P.11, Q. Tân Bình, Tp. HCM
	
	0987852032
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LÝ LỊCH TRÍCH NGANG SV - HS KHOÁ 12 CAO ĐẲNG: 12CĐ – CK3
NĂM HỌC : 2014 –  2015
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ

(HOẶC TẠM TRÚ)
	KÝ TÊN
	SỐ ĐIỆN THOẠI
	GHI CHÚ

	1
	Phạm Long
	An
	12CĐ CK3
	319 Nguyễn Xí, P.12, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
	
	0972685187
	

	2
	Lê Tuấn
	Anh
	12CĐ CK3
	251 Đường 490, Ấp 1, X. Phạm Văn Cội, H. Củ Chi, Tp. HCM
	
	01685669918
	

	3
	Trần Văn  
	Bảo
	12CĐ CK3
	107/100/4 Quang Trung, P.10, Q. Gò Vấp, Tp. HCM
	
	01652834847
	

	4
	Vũ Cao
	Bền
	12CĐ CK3
	37/49B Cộng Hòa, P. 13, Q. Tân Bình, Tp. HCM
	
	0988045794
	

	5
	Bùi Văn
	Dân
	12CĐ CK3
	22 Đường 17 , P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, Tp. HCM
	
	0969673858
	

	6
	Nguyễn Hoàng
	Dinh
	12CĐ CK3
	58/5 Đường số 9, P.16, Q. Gò Vấp, Tp. HCM
	
	0932032876
	

	7
	Nguyễn Văn
	Duy
	12CĐ CK3
	499 Nguyễn Oanh, P.5,, Q. Gò Vấp, Tp. HCM
	
	01688199160
	

	8
	Bùi Châu Duy 
	Đằng
	12CĐ CK3
	79/1/82 Bến Phú Định, P.4, Q.6, Tp. HCM
	
	01672651016
	

	9
	Trần Quốc  
	Đạt
	12CĐ CK3
	72/104 Trương Quyền, P. 6, Q.3, Tp. HCM
	
	0932660933
	

	10
	Trần Thành
	Đạt
	12CĐ CK3
	84/18B Đường số 14, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân, Tp. HCM
	
	01642555223
	

	11
	Đỗ Đại
	Độ
	12CĐ CK3
	18 Tự Do, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, Tp. HCM
	
	0938917005
	

	12
	Quảng Văn
	Giản
	12CĐ CK3
	Số 10 CC Phú Lâm, P. An Lạc, Q. Bình Tân, Tp. HCM
	
	0963246523
	

	13
	Đậu Trọng  
	Hải
	12CĐ CK3
	159 Huỳnh Tấn Phát, P. TTĐ, Q. 7, Tp. HCM
	
	01659018007
	

	14
	Trần Minh  
	Hải
	12CĐ CK3
	11/78 Nguyễn Hữu Tiến, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. HCM
	
	01628769997
	

	15
	Huỳnh Trung
	Hiếu
	12CĐ CK3
	172 Đường 7, X. Tân Phú Trung, H. Củ Chi, Tp. HCM
	
	0989054672
	

	16
	Phùng Quang
	Hoàng
	12CĐ CK3
	404 Quốc lộ 1A, P. BHH B, Q. Bình Tân, Tp. HCM
	
	01226174961
	

	17
	Phạm Hoàng
	Hôn
	12CĐ CK3
	6/7 Nguyễn Cảnh Dị, P.4, Q. Tân Bình, Tp. HCM
	
	01659731684
	

	18
	Nguyễn Công  
	Khanh
	12CĐ CK3
	3/126C Nhị Tân, X. TTN, H. Hóc Môn, Tp. HCM
	
	0909823939
	

	19
	Huỳnh Anh
	Kiệt
	12CĐ CK3
	D16/18/1E Ấp 4B, X. Vĩnh Lộc B, H. Bình Chánh, Tp. HCM
	
	0902336276
	

	20
	Võ Văn
	Lệnh
	12CĐ CK3
	75/18 Đường số 16, P. BHH, Q. Bình Tân, Tp. HCM
	
	0905442475
	

	21
	Trần Ngọc
	Linh
	12CĐ CK3
	3/4E Đông Hưng Thuận, P. THT, Q. 12, Tp. HCM
	
	01204995246
	

	22
	Ngô Hoàng
	Long
	12CĐ CK3
	29 Đường 692, X. Thái Mỹ, H. Củ Chi, Tp. HCM
	
	01663998230
	

	23
	Hoàng Văn
	Lục
	12CĐ CK3
	32 Nguyễn Duy Hiệu, P. Thảo Điền, Q. 2, Tp. HCM
	
	0969778815
	

	24
	Nguyễn Thái
	Nguyên
	12CĐ CK3
	69 Bạch Đằng, P.2, Q. Tân Bình, Tp. HCM
	
	01685294417
	

	25
	Văn Quang  
	Ninh
	12CĐ CK3
	26/7 Đường số 8, P. BHH, Q. Bình Tân, Tp. HCM
	
	0934238949
	

	26
	Võ Tấn  
	Phong
	12CĐ CK3
	24/8 Đường 26 tháng 3, P. BHH, Q. Bình Tân, Tp. HCM
	
	01636123953
	

	27
	Bùi Thiên
	Phước
	12CĐ CK3
	111/10A Lạc Long Quân, P. 3, Q. 11, Tp. HCM
	
	0947900661
	

	28
	Nguyễn Minh
	Quân
	12CĐ CK3
	241 Ấp 1, X. Tây Thạnh Tây, H. Củ Chi, Tp. HCM
	
	01694045411
	

	29
	Nguyễn Duy
	Quang
	12CĐ CK3
	319 Nguyễn Xí, P. 12, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
	
	0988162430
	

	30
	Đặng   
	Sáng
	12CĐ CK3
	6/7 Nguyễn Cảnh Dị, P.4, Q. Tân Bình, Tp. HCM
	
	0963231893
	

	31
	Vi Văn
	Sức
	12CĐ CK3
	995 Nguyễn Kiệm, P.3, Q. Gò Vấp, Tp. HCM
	
	0963253704
	

	32
	Nguyễn Tấn
	Sỹ
	12CĐ CK3
	92/6/5 Nguyễn Sơn, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, Tp. HCM
	
	0989680396
	

	33
	Tạ Minh
	Tấn
	12CĐ CK3
	581 Lũy Bán Bích, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. HCM
	
	0917700341
	

	34
	Nguyễn Hồng
	Thái
	12CĐ CK3
	41 Đường số 3, P.9, Q. Gò Vấp, Tp. HCM
	
	0902257027
	

	35
	Nguyễn Minh  
	Thắng
	12CĐ CK3
	995 Nguyễn Kiệm, P.3, Q. Gò Vấp, Tp. HCM
	
	0985204424
	

	36
	Võ Đức
	Thành
	12CĐ CK3
	581 Lũy Bán Bích, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. HCM
	
	01634664001
	

	37
	Đàm Minh  
	Thảo
	12CĐ CK3
	244 Bàu Cát, Q. Tân Bình, Tp. HCM
	
	0963252397
	

	38
	Nguyễn Chí
	Thinh
	12CĐ CK3
	579/3 Dương Quảng Hàm, P.1, Q. Gò Vấp, Tp. HCM
	
	01693456923
	

	39
	Lê Thành  
	Thương
	12CĐ CK3
	32/1A Nguyễn Hữu Cầu, P. Tân Định, Q. 1, Tp. HCM
	
	01672000264
	

	40
	Phan Thành
	Trung
	12CĐ CK3
	46 Cư xá Ụ Tàu, P. 25, Q. Bình Tân, Tp. HCM
	
	0974775620
	

	41
	Lê Ngọc  
	Vàng
	12CĐ CK3
	275/2 Quang Trung, P.10, Q. Gò Vấp, Tp. HCM
	
	01673070575
	

	42
	Lê Văn
	Dự
	12CĐ CK3
	                  , X. Xuân Thới Sơn, H. Hóc Môn, Tp. HCM
	
	01659360512
	

	43
	Nguyễn Tấn
	Vũ
	12CĐ CK3
	
	
	
	

	44
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